
SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỒNG THÁP MƯỜI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:          /TB-BVĐTM Kiến Tường, ngày       tháng  4  năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười có nhu cầu tiếp nhận báo giá 
để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu mua sắm văn phòng phẩm- vật tư văn phòng khác năm 2024 với nội dung cụ 
thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Huỳnh Thị Kim Quyên, Trưởng phòng Điều dưỡng, điện thoại số 083 8027814.
3. Cách thức nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp, hoặc gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Đồng Tháp Mười (Phòng Điều dưỡng) địa chỉ: 65 Nguyễn Tri Phương, 
khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 04/4/2024 đến trước 17 giờ 
ngày 19/4/2024. (Trường hợp gửi thư qua đường bưu điện căn cứ trên ngày giờ 
báo nhận thư tại bệnh viện)

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Giá báo giá đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện, chi phí 

khác.
6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 19/4/2024 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa theo phụ lục 1;

     2. Hình thức bảng báo giá theo phụ lục 2 kèm theo.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KD

 KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chí Hùng
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Phụ lục 1- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá

STT TÊN HÀNG HÓA Nước sản 
xuất Đơn vị Số lượng

IVĂN PHÒNG PHẨM
1 Arap nhỏ Việt Nam Cái 30
2 Arap trung Việt Nam Cái 5
3 Album 40 lá Việt Nam Cuốn 10
4 Băng keo trong lớn Việt Nam Cuồn 50
5 Băng keo simili Việt Nam Cuộn 30
6 Băng keo da bò Việt Nam Cuộn 10
7 Bìa sơ mi nút Việt Nam Cái 200
8 Bìa còng Việt Nam Cái 120
9 Bìa lá Việt Nam Xấp 100
10 Bao thư Việt Nam Xấp 20
11 Bao thư trung in tên BV Việt Nam Cái 400
12 Bao thư đại in tên BV Việt Nam Cái 250
13 Dao rọc giấy Việt Nam Cây 10
14 Dao lam Việt Nam Hộp 200
15 Dép tổ ong Việt Nam Đôi 100
16 Đèn pin khám bệnh Việt Nam Cây 10
17 Giấy in nhiệt Việt Nam Cuộn 650
18 Gươm tẩy Việt Nam Cục 10
19 Gỡ kim Việt Nam Cái 10
20 Chai xịt kiến, muỗi Việt Nam Chai 20
21 Kim arap nhỏ Việt Nam Hộp 1.500
22 Kim arap số 3 Việt Nam Hộp 100
23 Kim arap số 23/15 Việt Nam Hộp 10
24 Kim kẹp inox Việt Nam Hộp 200
25 Kim bướm lớn Việt Nam Hộp 40
26 Kim bướm trung Việt Nam Hộp 40



3

27 Kim bướm nhỏ Việt Nam Hộp 40
28 Kéo lớn Việt Nam Hộp 15
29 Kéo trung Việt Nam Cây 5
30 Keo dán Việt Nam Chai 1.500
31 Nẹp 3 dây 15cm Việt Nam Cái 350
32 Nẹp 3 dây 10cm Việt Nam Cái 150
33 Mủ sò Việt Nam Cây 25
34 Mực  mộc  đỏ Việt Nam Bình 20
35 Mực mộc  xanh Việt Nam Bình 20
36 Ly mũ nhỏ Việt Nam Cái 5.000
37 Pin tiểu nhỏ Việt Nam Cục 250
38 Pin tiểu loại tốt Việt Nam Cục 200
39 Pin trung Việt Nam Cục 20
40 Phấn tale Việt Nam Cục 10
41 Sáp điếm tiền Việt Nam Hộp 20
42 Sổ công văn đến Việt Nam Cuốn 5
43 Sổ công văn đi Việt Nam Cuốn 5
44 Tem thư Việt Nam Con 250
45 Tập 100 trang Việt Nam Cuốn 50
46 Tập 200 trang Việt Nam Cuốn 50
47 Thun khoanh Việt Nam Túi 40
48 Viết bíc xanh Việt Nam Cây 4.200
49 Viết xóa Việt Nam Cây 10
50 Viết lông kim Việt Nam Cây 300
51 Giấy A3 Việt Nam Gram 100
52 Giấy A4 Việt Nam Gram 2.500
53 Giấy A4 vàng Việt Nam Gram 5
54 Giấy A4 hồng Việt Nam Gram 5
55 Giấy A4 xanh Việt Nam Gram 5
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56 Giấy A5 Việt Nam Gram 850
57 Giấy A5 xanh Việt Nam Gram 50
58 Giấy A5 vàng Việt Nam Gram 15
59 Giấy F4 Việt Nam Gram 20
60 Giấy thơm Việt Nam Gram 5
61 Gấy than Việt Nam Xấp 1

62 Bao phim X.quang (Kích 
thước 25x35cm, nắp3.5cm) Việt Nam Cái 30.000

63 Bao phim Citi (Kích thước 
41x44cm, nắp 4cm) Việt Nam Cái 2.500

64 Bọc trắng 9x16 Việt Nam Kg 230
65 Bọc 80x120 Việt Nam Kg 45
66 Bọc xốp 26 Việt Nam Kg 50
67 Bọc xốp 20 Việt Nam Kg 140
68 Bọc xốp 15 Việt Nam Kg 140
69 Bọc xốp 12 Việt Nam Kg 140
Tổng Cộng: 69 Khoản
II VẬT TƯ KHÁC
1 Bàn chải chà dép Việt Nam Cái 10

2 Bông chổi quét trần Việt Nam Cái 10

3 Chổi quét nhện ( trần) Việt Nam Cây 05

4 Cước xanh Việt Nam Miếng 70

5 Chổi quét nước ( chổi mủ) Việt Nam Cây 15

6 Giấy vệ sinh Việt Nam Cuộn 270

7 Nước tẩy bồn cầu Wim 800ml Việt Nam Chai 250

8 Nước lau sàn Nét 3.8 lít Việt Nam Bình 50

9 Nước diệt khuẩn Surfanios 5 
lít Việt Nam Can 2

10 Nước tẩy javel 1 lít Việt Nam Bình 700

11 Túi rác xanh 50 x55 Việt Nam Kg 70
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12 Túi rác vàng 50x55 có biểu 
tượng Việt Nam Kg 70

13 Túi rác xanh 60x65 Việt Nam Kg 800

14 Túi rác vàng 60x65 có biểu 
tượng Việt Nam Kg 400

15 Túi rác xanh 100x 120 Việt Nam Kg 100

16 Túi rác vàng 100x120 có biểu 
tượng Việt Nam Kg 100

17 Túi rác trắng 100x120 có biểu 
tượng Việt Nam Kg 70

18 Túi rác xanh 100x 140 Việt Nam Kg 20

19 Tải lau Việt Nam Tấm 150

20 Xà bông bột 5.5kg Việt Nam Túi 65

21 Xà bông bột 600g Việt Nam Kg 60

22 Khăn lau tay 20x20 Việt Nam Cái 1.000

23 Khăn lau tay phẩu thuật 20x40 Việt Nam Cái 40

Tổng Cộng: 23 Khoản
III. DUNG DỊCH RỬA TAY

1

Dung dịch rửa tay phẩu thuật 
chứa  4% Chlorhexidine 
Digluconate, chuyên dùng 
cho vệ sinh tay phẫu thuật 
viên/ Can 5l

Việt Nam Can 05

Tổng Cộng: 01 Khoản



6

PHỤ LỤC 2 – hình thức bảng báo giá
CÔNG TY:………………..............
Số điện thoại:……………………...
Địa chỉ:……………………............
Mã số thuế:…...............................

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỒNG THÁP MƯỜI
Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo Thông báo số… …/TB-BVĐTM ngày…….tháng 4 năm 2024 của Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Đồng Tháp Mười, chúng tôi .... [ghi tên nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong 
một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá hàng hóa như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa:

Stt Tên hàng hóa Tên thương 
mại

Tính năng kỹ 
thuật

Mã HS Hãng/ 
Nước 
Sản 
xuất

Quy 
cách

Đơn vị 
tính

Khối 
lượng

Đơn giá 
(VAT)

Thành 
tiền

          
          
          
          

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng  90 ngày kể từ ngày 19/4/2024.
3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp;

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá;
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                                                             ...., ngày      tháng      năm 2024   
                                                                                                                        Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
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